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                                                                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 9 năm 2016
 DANH SÁCH CĐV KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 – 2017
       I.   CÁ NHÂN:
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	DANH HIỆU THI ĐUA ĐĂNG KÝ
	

	
	
	CĐV XS
	PN 2G
	GĐNG   VH
	GĐNG     HH
	CBCĐ    XS
	Danh hiệu khác
	GHI CHÚ

	1
	Dương Minh Chung
	X
	
	X
	X
	X
	
	

	2
	Nguyễn Tam Cương
	X
	
	X
	X
	
	
	

	3
	Nguyễn Tiến Dũng
	X
	
	X
	X
	
	
	

	4
	Nguyễn Duy Hải
	X
	
	
	
	
	
	

	5
	Trần Thị Hương
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	6
	Trương Thị Phương Hồng
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	7
	Dương Thị Hồng
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	8
	Trần Đình Khải
	X
	
	X
	X
	
	
	

	9
	Vũ Quang Khải
	X
	
	X
	X
	X
	
	

	10
	Đỗ Thị Phương Khanh
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	11
	Nguyễn Thành Long
	X
	
	X
	X
	
	
	

	12
	Nguyễn Tiến  Nhân
	X
	
	X
	X
	
	
	

	13
	Giáp Đức Nhận
	X
	
	X
	X
	
	
	

	14
	Vũ Đức Pháp
	X
	
	X
	X
	
	
	

	15
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	X
	
	X
	X
	
	
	

	16
	Võ Minh Quang
	X
	
	X
	X
	
	
	

	17
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	X
	
	X
	X
	
	
	

	18
	Phan Văn Thành
	X
	
	X
	X
	
	
	

	19
	Trần Minh Thông
	X
	
	X
	X
	
	
	

	20
	Phan Thị Xuân Trang
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	21
	Võ Thị Lệ Trân
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	22
	Bùi Anh Tuấn
	X
	
	X
	X
	
	
	

	23
	Chung Trần Thế Vinh
	X
	
	X
	X
	
	
	

	24
	Nguyễn Thanh Vũ
	X
	
	X
	X
	
	
	

	25
	Lư Thị Yến Vũ
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	
	Tổng
	25
	7
	24
	24
	3
	
	


       II.  TẬP THỂ: Xuất sắc








                                                                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                               CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN 
                                                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                                                           Dương Minh Chung

